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MÔN THI : SMI-ECO 151 (B-D) Học kì: II

Thời gian : 13h30 - 02/06/2025   -   Phòng thi 204  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214548339 Nguyễn Bình An SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

2 30214524152 Nguyễn Văn Nam Anh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

3 30204563722 Hoàng Thị Phương Anh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

4 30204553262 Nguyễn Thị Anh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

5 30214561941 Nguyễn Gia Bảo SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

6 30206241359 Lê Hoài Bảo SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

7 30204528562 Huỳnh Mỹ Trân Châu SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

8 30204526851 Lê Thị Mỹ Duyên SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

9 30214563265 Ngô Tấn Hoàng Giang SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

10 30204557338 Huỳnh Thị Kim Hằng SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

11 30204553776 Huỳnh Thị Thủy Hằng SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

12 30204622925 Bùi Thanh Hân SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

13 30204557339 Đặng Hồ Ngọc Hân SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

14 30204527318 Lê Nguyễn Ngọc Hân SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

15 30204521515 Lê Gia Hân SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

16 30204660092 Nguyễn Thị Thu Hoài SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

17 30214544208 Lưu Gia Huân SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

18 30214557360 Võ Đặng Khánh Hùng SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

19 30214557363 Phạm Quang Huy SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

20 30214553806 Lê Văn Huy SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

21 30208362983 Vũ Thị Ngọc Huyền SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

22 30204563238 Nguyễn Thị Khánh Huyền SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

23 30214359851 Huỳnh Chánh Hưng SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

24 30204557372 Trần Thị Mai Hương SMI-ECO 151 B K30HP-QLC
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MÔN THI : SMI-ECO 151 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 02/06/2025   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214557374 Nguyễn Văn Hường SMI-ECO 151 B K30HP-QLC NỢ HP

2 30214345028 Uông Nguyên Kha SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

3 30214551858 Ngô Ngọc Khoa SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

4 30204563118 Đặng Ngọc Khuê SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

5 30204557389 Đặng Quỳnh Lê SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

6 30204561989 Nguyễn Thị Liêm SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

7 30204557391 Nguyễn Trúc Linh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

8 30204346822 Nguyễn Thị Mỹ Linh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

9 30214557394 Lê Gia Long SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

10 30214551139 Nguyễn Thanh Trọng Luật SMI-ECO 151 B K30HP-QLC NỢ HP

11 30204554095 Trần Thị Yến Ly SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

12 30206242766 Lê Thị Ánh Minh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

13 30204524189 Trịnh Hoàng Ny SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

14 30204564316 Nguyễn Lê Bảo Ngọc SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

15 30204557412 Hồ Thị Hồng Ngọc SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

16 30204557424 Võ Thị Tuyết Nhung SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

17 30204557423 Nguyễn Thị Phương Nhung SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

18 30204553206 Đoàn Thị Cẩm Nhung SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

19 30204564591 Hoàng Thục Quyên SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

20 30204563844 Nguyễn Thị Ngọc Quyên SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

21 30206232452 Võ Trúc Quỳnh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

22 30204627166 Võ Như Quỳnh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

23 30214557446 Nguyễn Thanh Sang SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

24 30208133192 Nguyễn Trần Thuỷ Tiên SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

25

26

27

28

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

GHI 

CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



3/6

MÔN THI : SMI-ECO 151 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 02/06/2025   -   Phòng thi 301/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214557493 Nguyễn Văn Tú SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

2 30214562068 Phan Anh Tuấn SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

3 30214523208 Trần Trung Tuấn SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

4 30204552040 Nguyễn Thị Thanh Thanh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

5 30214541639 Thái Văn Thành SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

6 30204557462 Nguyễn Thị Thu Thảo SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

7 30214522118 Phạm Toàn Thiện SMI-ECO 151 B K30HP-QLC NỢ HP

8 30214520003 Đinh Ngọc Thiện SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

9 30212341360 Lưu Văn Thịnh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

10 30216330807 Phan Công Thọ SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

11 30204523128 Lê Hương Thơ SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

12 30214557468 Lê Hoàng Thời SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

13 30204623362 Nguyễn Thị Thanh Thu SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

14 30214528657 Nguyễn Ngọc Anh Thư SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

15 30204563956 Phạm Thị Anh Thư SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

16 30204563766 Trương Thị Minh Thư SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

17 30204557476 Trần Ngự Thư SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

18 30204544851 Lê Cao Hoài Thương SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

19 30204557482 Trần Ngọc Trang SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

20 30204526356 Mai Phương Trang SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

21 30204557483 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

22 30214642563 Trần Huỳnh Minh Trí SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

23 30204563857 Nguyễn Thị Xuân Trinh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

24 30204553794 Trần Nguyễn Phương Trinh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

25 30204545498 Ngô Phương Trinh SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

26 30214551304 Đặng Quang Trung SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

27 30214564143 Đoàn Nguyên Trường SMI-ECO 151 B K30HP-QLC
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MÔN THI : SMI-ECO 151 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 02/06/2025   -   Phòng thi 301/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208332977 Lê Ngọc Nhã Uyên SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

2 30214552793 Mai Huỳnh Chí Vĩ SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

3 30212324233 Dương Chí Vỹ SMI-ECO 151 B K30HP-QLC

4 30206233470 Nguyễn Thuý An SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

5 30204524282 Phan Tâm An SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

6 30214525784 Đặng Duy Anh SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

7 30204557311 Nguyễn Thị Kim Anh SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

8 30214557316 Nguyễn Ngọc Ánh SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

9 30214557320 Phạm Đặng Quốc Bảo SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

10 30214557319 Nguyễn Huỳnh Thiên Bảo SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

11 30214541735 Ngô Tấn Bảo SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

12 30214645510 Phạm Quốc Cường SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

13 30214561946 Hồ Công Trung Chánh SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

14 30214553263 Nguyễn Phụng Đạt SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

15 30214547589 Nguyễn Đăng Đông SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

16 30204557334 Hà Đặng Thảo Giang SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

17 30214521619 Trịnh Quang Hải SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

18 30214552431 Hà Nguyễn Hữu Hạnh SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

19 30204557336 Nguyễn Phương Hạnh SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

20 30204546460 Lê Thị Thanh Hằng SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

21 30204557342 Nguyễn Thị Gia Hân SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

22 30214553696 Nguyễn Trung Hậu SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

23 30204561973 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hiền SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

24 30204550338 Phan Thị Minh Hiền SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

25 30218025813 Lê Hoàng Hiếu SMI-ECO 151 D K30HP-QLC NỢ HP

26 30214564610 Trần Minh Hoàng SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

27 30214549363 Mai Hoàng Nhật Huy SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

28

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

GHI 

CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



5/6

MÔN THI : SMI-ECO 151 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 02/06/2025   -   Phòng thi 304/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214526679 Kiều Lê Phương Huy SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

2 30214557367 Hồ Quang Hưng SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

3 30204557370 Nguyễn Thị Kim Hương SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

4 30212328126 Trần Đặng Vĩnh Khang SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

5 30214563310 Nguyễn Trường Khánh SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

6 30212745349 Nguyễn Quang Long SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

7 30214552712 Nguyễn Hoàng Nhật Minh SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

8 30206253685 Trần Thị Ánh Minh SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

9 30204561996 Nguyễn Ngọc Minh SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

10 30204557406 Lê Yến Na SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

11 30204557405 Lê Thanh Na SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

12 30204557410 Trương Lê Bảo Ngân SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

13 30208126043 Đoàn Bảo Ngọc SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

14 30214523371 Huỳnh Tấn Nhất SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

15 30204557421 Vũ Khương Yến Nhi SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

16 30204520680 Đặng Thị Thanh Nhung SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

17 30204536026 Lê Trần Tâm Như SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

18 30214526544 Chế Công Phát SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

19 30214562021 Nguyễn Hoàng Phong SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

20 30214557436 Đoàn Ngọc Phúc SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

21 30212422715 Nguyễn Hoàng Phúc SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

22 30214563040 Nguyễn Ngọc Phương SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

23 30214553599 Lê Thế Phương SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

24 30204552749 Phạm Mai Phương SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

25 30204552845 Đặng Thị Ngọc Phượng SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

26 30214541601 Nguyễn Ngọc Quân SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

27 30210253815 Hoàng Anh Quân SMI-ECO 151 D K30HP-QLC
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MÔN THI : SMI-ECO 151 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 02/06/2025   -   Phòng thi 304/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214564069 Nguyễn Hữu Linh Quyền SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

2 30214522680 Trần Gia Quynh SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

3 30214563498 Trần Huỳnh Trọng Sang SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

4 30216652968 Lê Văn Tâm SMI-ECO 151 D K30HP-QLC NỢ HP

5 30214557449 Lưu Đức Nhật Tân SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

6 30214553785 Nguyễn Tấn Tiến SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

7 30204621734 Ngô Hoa Tình SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

8 30214564654 Lê Thanh Toàn SMI-ECO 151 D K30HP-QLC NỢ HP

9 30211134801 Trần Hữu Toàn SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

10 30212334852 Trần Xuân Tuấn SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

11 30204553309 Nguyễn Thị Ánh Tuyết SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

12 30204557464 Trần Đoàn Phương Thảo SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

13 30204557460 Lê Trương Phương Thảo SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

14 30204523500 Lê Trần Phương Thảo SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

15 30204557469 Đinh Vũ Hoài Thu SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

16 30204547298 Ngô Nguyễn Anh Thư SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

17 30204564181 Nguyễn Thị Thanh Trà SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

18 30204321558 Lê Thị Huyền Trang SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

19 29205058813 Nguyễn Thị Thùy Trang SMI-ECO 151 D K29HP-QLC

20 30204651697 Nguyễn Thị Thảo Trinh SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

21 30214552283 Dương Minh Trọng SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

22 30214562067 Trần Đình Trường SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

23 30214355560 Nguyễn Nhật Trường SMI-ECO 151 D K30HP-QLC NỢ HP

24 30204835987 Đặng Phương Uyên SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

25 30204564765 Trần Khánh Vi SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

26 30214552760 Kiều Thế Việt SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

27 30204562076 Lê Hạ Vy SMI-ECO 151 D K30HP-QLC

28 29208147160 Nguyễn Trần Như Quỳnh SMI-ECO 151 C K29HPQTM Thi ghép
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